
 
 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

KHU VỰC SƠN TRÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /TM-YTST An Hải, ngày       tháng 01  năm 2026 

THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v Mua sắm thuốc cho Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà năm 2026 

Kính gửi: Quý công ty 

Hiện nay, Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà có nhu cầu mua sắm thuốc 

năm 2026 cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế khu vực Sơn 

Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng cụ thể như sau: Phụ 

lục đính kèm 

Thời gian nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 06/01/2026 đến 17h00 ngày     

15/01/2026. 

Nơi nhận: Hành chính – Văn thư - Tầng 9,  Trung tâm Y tế khu vực Sơn 

Trà. Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền,  phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. 

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn 

Số điện thoại: 02363.944.294 

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà: 

https://benhviensontra.com.vn/vi/ 

Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan 

trong việc xác định đơn giá dự toán. 

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh. 

Trung tâm Y tế khu vực Sơn Trà rất mong nhận được sự hơp tác của Quý 

công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu:VT, KD-VT,TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngô Văn Đình Hoài 
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PHỤ LỤC : HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 
(Đính kèm thư mời chào giá số:       /TM-YTST ngày     tháng  01 năm 2026 của  

TTYT khu vực Sơn Trà) 

STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 

Nồng độ, 

Hàm lƣợng 

Đƣờng 

dùng 
Dạng bào chế Đơn vị tính 

Số 

lƣợng 

1 Clopidogrel Nhóm 4 75mg Uống Viên nang Viên 5.000 

2 Diazepam Nhóm 1 10mg Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
200 

3 Diazepam Nhóm 2 10mg Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
200 

4 Diazepam Nhóm 4 5mg Uống viên Viên 5.000 

5 Diazepam Nhóm 4 10mg Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
200 

6 Ephedrin Nhóm 1 30mg Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
1.000 

7 Ephedrin Nhóm 5 30mg Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
1.000 

8 Fenofibrat Nhóm 2 67mg Uống Viên nang Viên 20.000 

9 Fentanyl Nhóm 5 0,1mg Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
2.000 

10 Fentanyl Nhóm 5 500mcg Tiêm truyền Thuốc tiêm truyền 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
1.000 

11 
Levothyroxin (muối 

natri) 
Nhóm 1 100mcg Uống viên Viên 6.000 

12 Miconazol Nhóm 1 2%/15g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 
Tube/ chai/ lọ/ 

ống 
1.000 

13 Mometason furoat Nhóm 2 0,1%/10g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 
Tube/ chai/ lọ/ 

ống 
1.000 

14 Mometason furoat Nhóm 4 0,1%/5g Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 
Tube/ chai/ lọ/ 

ống 
1.000 

15 Nước oxy già Nhóm 4 3%/20ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Chai/Lọ 3.000 

16 Nước oxy già Nhóm 4 3%,50ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài Lọ 3.000 

17 Oxytocin Nhóm 1 5IU Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
5.000 

18 Oxytocin Nhóm 4 5IU Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
5.000 

19 Pethidin Nhóm 1 100mg Tiêm Thuốc tiêm 
Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
500 

20 Povidon iodin Nhóm 4 5%/20ml Dùng ngoài Thuốc dùng ngoài 
Tube/ chai/ lọ/ 

ống 
20.000 

21 
Proparacain 

hydroclorid 
Nhóm 1 0,5%/15ml Nhỏ mắt Thuốc nhỏ mắt 

Tube/ chai/ lọ/ 

ống 
200 

22 Salbutamol sulfat Nhóm 1 5mg Hô hấp 
Dung dịch/hỗn 

dịch khí dung 

Túi/ bình/ chai/ 

lọ/ ống 
10.000 

23 Silymarin Nhóm 1 70mg Uống Viên nang Viên 25.000 

Tổng cộng: 23 khoản./. 
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